
UBND HUYỆN GIA LỘC
PHỤ LỤC

(Kèm theo Quyết định số:           /QĐ-UBND ngày         /12/2023 của UBND huyện Gia Lộc)

Đơn vị tính: Nghìn đồng

STT Tên đơn vị

Kinh phí bổ sung
các đơn vị thực
hiện CCTL NĐ
24/2023/NĐ-CP

Trong đó:

Ghi chúNguồn CCTL
huyện

Nguồn CCTL
tại đơn vị

TỔNG CỘNG 21.658.981 14.646.300 7.012.681

I Khối Mầm non 7.771.404 5.022.318 2.749.086
1 MN Trùng Khánh 228.244 142.104 86.140
2 MN Thống Kênh 382.367 264.165 118.202
3 MN Hoàng Diệu 411.302 285.970 125.332
4 MN Hồng Hưng 393.530 200.398 193.132
5 MN Phạm Trấn 320.448 223.794 96.654
6 MN Đức Xương 298.121 169.058 129.063
7 MN Quang Minh 393.330 257.042 136.288
8 MN Phương Hưng 291.488 225.418 66.070
9 MN Yết Kiêu 477.203 344.815 132.388
10 MN Nhật Tân 304.888 225.809 79.079
11 MN Đồng Quang 374.342 262.359 111.983
12 MN Gia Lương 406.119 266.306 139.813
13 MN Lê Lợi 366.838 237.495 129.343
14 MN Tân Tiến 208.098 89.337 118.761
15 MN Thị trấn Gia Lộc 475.794 331.461 144.333
16 MN Thống Nhất 263.821 140.389 123.432
17 MN Đoàn Thượng 445.157 343.241 101.916
18 MN Gia Tân 360.140 140.437 219.703
19 MN Toàn Thắng 311.748 199.827 111.921
20 MN Gia Hòa 370.161 233.702 136.459
21 MN Gia Khánh 375.527 249.106 126.421
22 MN Hoa Hồng 312.738 190.085 122.653
II Khối Tiểu học 7.382.147 7.382.147 0
1 TH Trùng Khánh 154.390 154.390
2 TH Thống Kênh 416.460 416.460
3 TH Hoàng Diệu 399.646 399.646
4 TH Hồng Hưng 464.235 464.235



5 TH Phạm Trấn 332.177 332.177
6 TH Đức Xương 273.305 273.305
7 TH Quang Minh 403.094 403.094
8 TH Phương Hưng 273.758 273.758
9 TH Yết Kiêu 459.957 459.957
10 TH Nhật Tân 294.908 294.908
11 TH Đồng Quang 369.842 369.842
12 TH Gia Lương 429.407 429.407
13 TH Lê Lợi 131.370 131.370
14 TH Tân Tiến 318.173 318.173
15 TH Thị trấn Gia Lộc 509.748 509.748
16 TH Thống Nhất 556.325 556.325
17 TH Đoàn Thượng 196.000 196.000
18 TH Gia Tân 320.501 320.501
19 TH Toàn Thắng 394.330 394.330
20 TH Gia Hòa 319.045 319.045
21 TH Gia Khánh 365.476 365.476
III Khối THCS 6.505.430 2.241.835 4.263.595
1 THCS Trùng Khánh 188.837 128.658 60.179
2 THCS Thống Kênh 365.091 227.425 137.666
3 THCS Hoàng Diệu 299.681 299.681
4 THCS Hồng Hưng 375.677 157.814 217.863
5 THCS Phạm Trấn 273.139 155.979 117.160
6 THCS Đức Xương 294.211 119.198 175.013
7 THCS Quang Minh 361.373 141.155 220.218
8 THCS Yết Kiêu 364.517 47.695 316.822
9 THCS Nhật Tân 245.649 144.730 100.919
10 THCS Đồng Quang 232.757 232.757
11 THCS Gia Lương 160.951 160.951
12 THCS Lê Lợi 352.908 80.128 272.780
13 THCS Tân Tiến 161.672 53.260 108.412
14 THCS Thị trấn Gia Lộc 688.096 688.096
15 THCS Thống Nhất 455.278 273.548 181.730
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16 THCS Đoàn Thượng 118.038 118.038
17 THCS Gia Tân 241.353 166.216 75.137
18 THCS Toàn Thắng 341.848 192.881 148.967
19 THCS Gia Hòa 280.888 156.933 123.955
20 THCS Gia Khánh 348.586 196.215 152.371
21 THCS Lê Thanh Nghị 354.880 354.880
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